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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai  ( Building a land database )
Mã học phần:  7050642
Số tín chỉ học phần:
2 (2-0-4), học trong 8 tuần.
Số tiết học phần:

Lý thuyết: 
26; 
Bài tập: 
4; 
Thực hành: 
0;
Thực tập:
 0; 
Đồ án: 
0; 
Tự học:
60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:



Mã giảng viên
	1.
	ThS. Trần Đình Thành
	
	0506-05
	

	2.
	TS. Nguyễn Thế Công
	
	0506-07
	


2.2. Bộ môn: 
Địa chính
2.3. Khoa: 
Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai.
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: 
 7050601, 7050606,7050607,7050608

3.2. Môn học trước:
4. Mục tiêu học phần
4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, các dữ liệu trong chuyên ngành Địa chính, Trắc địa, quản lý Tài nguyên, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, hồ sơ địa chính và quản lý tài nguyên đất đai dạng số
4.1.2.Chuẩn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng các danh mục đối tượng ( địa chính, địa lý, đối tượng quản lý,..) trong quản lý tài nguyên đất đai,

4.1.3 Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; Cơ sở dữ liệu địa chính; Cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai; Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Cơ sở dữ liệu giá đất; Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; Cơ sở dữ liệu về thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến đất đai.
4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Xây dựng Cơ sở dữ liệu địa chính; Cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai; Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Cơ sở dữ liệu giá đất; Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến đất đai.
4.2.2. Kiến thức về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu , kỹ năng  sử dụng phần mềm quản trị CSDL
4.2.3. Hiểu biết và kỹ năng ứng dụng một số phần mềm quản trị trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
5. Tóm tắt nội dung học phần
- Các khái niệm cơ bản: Tổng quan về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các dữ liệu trong chuyên ngành Địa chính, Trắc địa, quản lý Tài nguyên, các mô hình dữ liệu, công tác quản lý Nhà nước về đất đai và quản lý tài nguyên đất đai dạng số.

- Phân tích, thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai : Cơ sở dữ liệu địa chính; Cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai; Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Cơ sở dữ liệu giá đất; Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai, Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến đất đai.
- Quy trình thành lập cơ sở dữ liệu

- Ứng dụng  phần mềm quản trị cơ sở dữ  liệu

- Quản lý các đối tượng bằng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu.

- Tìm kiếm, truy vấn, hỏi đáp thông tin trên cơ sở dữ liệu

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về cơ sở dữ liệu
	06
	4.1.1, 4.2.2

	1.1
	 Khái niệm về cơ sở dữ liệu
	
	

	
	1.1.1 Thông tin và dữ liệu
	
	

	
	1.1.2 Cơ sở dữ liệu
	
	

	
	1.1.3 Một số khái niệm liên quan đến cơ sở dữ liệu
	
	

	1.2
	 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	
	

	
	1.2.1 Hệ quản trị tệp
	
	

	
	1.2.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	
	

	
	1.2.3 Vai trò và tính chất của hệ quản trị CSDL
	
	

	1.3
	 Kiến trúc hệ thống cơ sở dữ liệu
	
	

	
	1.3.1 Các mức của mô hình hệ thống CSDL
	
	

	
	1.3.2 Kiến trúc hệ thống CSDL
	
	

	
	1.3.3 Kiến trúc môi trường hoàn chỉnh của sự phát triển hệ thống CSDL
	
	

	1.4
	Các mô hình dữ liệu
	
	

	
	1.4.1 Khái niệm về mô hình dữ liệu
	
	

	
	1.4.2 Các mô hình dữ liệu đặc trưng
	
	

	
	1.4.3 Phân biệt các mô hình dữ liệu
	
	

	1.5
	 Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ 
	
	

	
	2.5.1. Phụ thuộc hàm 
	
	

	
	2.5.2. Các dạng chuẩn hoá của mô hình quan hệ
	
	

	
	2.5.3 Các phép tính trên cơ sở dữ liệu quan hệ  
	
	

	1.6
	Ngôn ngữ thao tác dữ liệu và Ngôn ngữ SQL  
	
	

	
	1.6.1. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
	
	

	
	 1.6.2. Ngôn ngữ SQL  
	
	

	Chương 2
	Cơ sở dữ liệu đất đai
	05
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1

	2.1
	2.1. Dữ liệu đất đai 
	
	

	2.2
	2.2. Nội dung thông tin dữ liệu đất đai
	
	

	2.3
	2.3. Cấu trúc thông tin dữ liệu đất đai
	
	

	2.4
	2.4. Phân loại dữ liệu đất đai
	
	

	2.5
	2.5. Lựa chọn mô hình dữ liệu trong quản lý dữ liệu đất đai
	
	

	Chương 3
	Thành lập cơ sở dữ liệu đất đai
	05
	4.1.2,4.1.3, 4.2.1

	3.1
	Xác định yêu cầu trong công tác thành lập cơ sở dữ liệu đất đai
	
	

	3.2
	 Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	
	

	3.3
	Phân tích thiết kế xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
	
	

	
	3.3.1 Tổng quan phân tích các yêu cầu trong dữ liệu đất đai
	
	

	
	3.3.2 Phân tích cơ sở dữ liệu đất đai
	
	

	
	3.3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu đất đai
	
	

	
	3.3.4 Mô hình hoá dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đất đai
	
	

	
	3.3.5 Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
	
	

	
	3.3.6 Thiết kế mô hình chức năng, modul và lập trình
	
	

	3.4
	Chuẩn hoá cơ sở dữ liệu đất đai
	
	

	
	3.4.1 Tổng quan về chuẩn hoá dữ liệu đất đai
	
	

	
	3.4.2 Tổng quan về các dạng chuẩn hoá
	
	

	
	3.4.3 Xây dựng các chuẩn cơ sở dữ liệu đất đai
	
	

	3.5
	 Quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai 
	
	

	
	3.5.1 Quản lý hồ sơ
	
	

	
	3.5.2 Quản lý hệ thống
	
	

	
	3.5.3 Quản lý người dùng
	
	

	
	3.5.4 Khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.
	
	

	3.6
	Tổ chức hệ thống
	
	

	
	3.6.1 Cài đặt, thử nghiệm, chỉnh sửa
	
	

	
	3.6.2 Chuẩn bị và gia công tư liệu
	
	

	
	3.6.3 Nhập dữ liệu
	
	

	
	3.6.4 Kiểm tra chất lượng cơ sở dữ liệu và các chức năng của hệ thống
	
	

	Chương 4
	Phần mềm ứng dụng quản trị cơ sở dữ liệu đất đai 
	14
	4.1.2, 4.1.3,4.2.3

	4.1
	 Giới thiệu về phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu đất đai
	
	

	4.2
	Các thành phần của một cơ sở dữ liệu trong phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu 
	
	

	4.3
	Sử dụng bảng dữ liệu trong phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu đất đai
	
	

	4.4
	Thay đổi bảng dữ liệu
	
	

	4.5
	Sử dụng biểu mẫu ( FOMR) để nhập và xem dữ liệu
	
	

	4.6
	Ngôn ngữ truy vấn, hỏi đáp ( QUERY- SQL)
	
	

	4.7
	 Tạo báo cáo
	
	

	4.8
	Lập trình một số modul quản trị cơ sở dữ liệu đất đai
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập thực hành
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ bài tập và có báo cáo kết quả.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập thực hành
	- Kỹ năng thực hành
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi vấn đáp/viết
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10. Tài liệu học tập
 [1]. Thông tư Số: 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015, quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 [2]. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT  ngày 04/10/2010 quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính.

 [3]. Nguyễn Bá Tường(2005), Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán, NXB Khoa học và kỹ thuật

[4]. Lê Tiến Vương (2000), Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ, ĐH Mỏ - Địa chất

[5]. Nguyễn Văn Ba (2005), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, ĐH Mỏ - Địa chất  

[6] . TS Vũ Bích Vân,  bài giảng cao học  Bản đồ học điện toán - 2000, Trường Đại học Mỏ Địa chất

11. Hướng dẫn tự học
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết

(tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2
	Chương 1 Tổng quan về cơ sở dữ liệu

1.1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu
1.1.1 Thông tin và dữ liệu
1.1.2 Cơ sở dữ liệu
1.1.3 Một số khái niệm liên quan đến cơ sở dữ liệu
1.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
1.2.1 Hệ quản trị tệp
1.2.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
1.2.3 Vai trò và tính chất của hệ quản trị CSDL
1.3 Kiến trúc hệ thống cơ sở dữ liệu
1.3.1 Các mức của mô hình hệ thống CSDL
1.3.2 Kiến trúc hệ thống CSDL
1.3.3 Kiến trúc môi trường hoàn chỉnh của sự phát triển hệ thống CSDL
1.4Các mô hình dữ liệu
1.4.1 Khái niệm về mô hình dữ liệu
1.4.2 Các mô hình dữ liệu đặc trưng
1.4.3 Phân biệt các mô hình dữ liệu
1.5 Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ 
2.5.1. Phụ thuộc hàm 
2.5.2. Các dạng chuẩn hoá của mô hình quan hệ
2.5.3 Các phép tính trên cơ sở dữ liệu quan hệ  
1.6Ngôn ngữ thao tác dữ liệu và Ngôn ngữ SQL  
1.6.1. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
 1.6.2. Ngôn ngữ SQL  
	12
	00
	- Đọc tài liệu [1][2],[3][4], 
- Đọc các tài liệu khác do giáo viên cung cấp thêm

- Phân tích các ưu, nhược điểm của CSDL

	3

	Chương 2 Cơ sở dữ liệu đất đai
2.1. Dữ liệu đất đai 
2.2. Nội dung thông tin dữ liệu đất đai
2.3. Cấu trúc thông tin dữ liệu đất đai
2.4. Phân loại dữ liệu đất đai
2.5. Lựa chọn mô hình dữ liệu trong quản lý dữ liệu đất đai
	10
	00
	- Đọc tài liệu [1], 

- Đọc tài liệu [2]

- Đọc các tài liệu khác do giáo viên cung cấp thêm



	4-5
	Chương 3 Thành lập cơ sở dữ liệu đất đai
3.1Xác định yêu cầu trong công tác thành lập cơ sở dữ liệu đất đai
3.2 Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
3.3Phân tích thiết kế xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
3.3.1 Tổng quan phân tích các yêu cầu trong dữ liệu đất đai
3.3.2 Phân tích cơ sở dữ liệu đất đai
3.3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu đất đai
3.3.4 Mô hình hoá dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đất đai
3.3.5 Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
3.3.6 Thiết kế mô hình chức năng, modul và lập trình
3.4 Chuẩn hoá cơ sở dữ liệu đất đai
3.4.1 Tổng quan về chuẩn hoá dữ liệu đất đai
3.4.2 Tổng quan về các dạng chuẩn hoá
3.4.3 Xây dựng các chuẩn cơ sở dữ liệu đất đai
3.5 Quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai 
3.5.1 Quản lý hồ sơ
3.5.2 Quản lý hệ thống
3.5.3 Quản lý người dùng
3.5.4 Khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.
3.6 Tổ chức hệ thống
3.6.1 Cài đặt, thử nghiệm, chỉnh sửa
3.6.2 Chuẩn bị và gia công tư liệu
3.6.3 Nhập dữ liệu
3.6.4 Kiểm tra chất lượng cơ sở dữ liệu và các chức năng của hệ thống
	10
	00
	Đọc tài liệu [1], 

- Đọc tài liệu [6]
- Đọc các tài liệu khác do giáo viên cung cấp thêm

- Đọc quy phạm, thông tư hướng dẫn


	6-8

	Chương 4 Phần mềm ứng dụng quản trị cơ sở dữ liệu đất đai 
4.1 Giới thiệu về phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu đất đai
4.2 Các thành phần của một cơ sở dữ liệu trong phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu 
4.3 Sử dụng bảng dữ liệu trong phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu đất đai
4.4 Thay đổi bảng dữ liệu
4.5 Sử dụng biểu mẫu ( FOMR) để nhập và xem dữ liệu
4.6 Ngôn ngữ truy vấn, hỏi đáp ( QUERY- SQL)
4.7  Tạo báo cáo
4.8 Lập trình một số modul quản trị cơ sở dữ liệu đất đai
	20
	08
	- Đọc tài liệu [1],[6]
- Đọc tài liệu [2],[3],[4]
- Đọc các tài liệu khác do giáo viên cung cấp thêm
Thực hành và thực tập

	
	Ôn tập
	
	
	Chuẩn bị các câu hỏi ôn tập




Hà Nội, ngày  21  tháng 04  năm 2020
TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Thùy Dương
TS. Trần Thùy Dương
3

